
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ PHỔ AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

DANH SÁCH HỘ LÀM NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP, NGƯ NGHIỆP, DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG
BÌNH NĂM 2025

(Kèm theo Quyết định số:   150 /QĐ-UBND ngày   29   tháng    05 năm 2025 của UBND xã Phổ An về việc Niêm yết công
khai kết quả rà soát hộ nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2025 trên địa bàn xã

Phổ An)

Số TT
hộ TT Họ và tên Mã số BHXH

Số CCCD/
CNTND

ĐDCN/hộ chiếu

Ngày tháng
năm sinh Giới tính Thôn Quan hệ với

chủ hộ

1 1 Phạm Thị Trong 5121185192 051157001552 10/12/1957 Nữ Hội An 2 Chủ hộ

2
2 Nguyễn Đình Anh 5121175439 051073001960 06/10/1973 Nam Hội An 2 Vợ
3 Tô Thị Mùi 5121184940 051174001911 01/01/1974 Nữ Hội An 2 Con
4 Nguyễn Minh Thuận 5121145766 22/10/2008 Nam Hội An 2 Chủ hộ

3 5 Trần Thị Bưởi 5121044540 051147000633 01/01/1947 Nữ An Thạch Chủ hộ
4 6 Nguyễn Văn Kia 5121159552 051064002062 10/10/1964 Nam An Thạch Chủ hộ

5
7 Phan Chua 5121150281 051062001780 25/04/1962 Nam An Thổ Chủ hộ
8 Nguyễn Thị Xinh 5121189385 051163002221 28/2/1963 Nữ An Thổ Chủ hộ
9 Phan Chấn 5121183789 03/03/1991 Nam An Thổ Vợ

Tổng: 5 hộ, 9 khẩu
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